ĐÁP ÁN NGỮ VĂN KHỐI 10 HKII (18-19)

I. Đọc hiểu

Câu 1: 

· Nhan đề ngắn gọn, nêu được nội dung văn bản.(0,5đ)

(Nhan đề mẫu: Mặt trái của mạng xã hội).

· PTBĐ: tự sự, biểu cảm.(0,5đ)

Câu 2: Nội dung chính (1.5 đ)

· Tình trạng sử dụng điện thoại quay clip vô tư của một số thanh niên hiện nay, thái độ thờ ơ, vô cảm, không can thiệp chữa cháy của nhóm thanh niên này.(1đ)

· Nỗi buồn âm ỉ trong lòng của những người xem clip đó.(0.5đ)

Câu 3: Các “đám cháy” âm ỉ trong lòng của những người xem clip được hiểu:

· Nỗi buồn vì sự thờ ơ, vô cảm của nhóm thanh niên trong 2 đám cháy ở Hà Nội và Quảng Nam (tháng 11/2016).(0.5đ)

· Tác hại của việc lạm dụng thiết bị công nghệ, khiến con người vô cảm, thờ ơ (không có những kĩ năng xử lí tình huống: trợ giúp chữa cháy, gọi ngay 114,… thay vào đó là “ những tiếng cười vô tư”).(0.5đ)

II. Làm văn

Câu 1: Viêt một đoạn văn nghị luận

HS viết đoạn văn (10-15 dòng) về vấn đề “Mặt trái của công nghệ đã khiến con người dường như vô cảm”.

a/ Yêu cầu chung :

· Đảm bảo viết đoạn văn - bằng một đoạn: Không tách đoạn, xuống dòng. Đảm bảo bố cục 3 phần.

· Lập luận chặt chẽ, lý lẽ rõ ràng, diễn đạt thuyết phục, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.

b/ Nội dung cần đạt:

Cần đảm bảo các ý sau:

1. Giải thích:

· Lạm dụng các thiết bị công nghệ quá nhiều dường như đã trở thành thói quen làm cho một số người dần xa rời thực tế, xao lãng công việc, học tập, không quan tâm những người xung quanh,…( thờ ơ, vô trách nhiệm, sống không có lý tưởng.

· Đánh mất chính mình, rời xa thực tế, bỏ lỡ thời gian quý giá của cuộc sống mình làm những điều vô nghĩa không giúp được chính bản thân và người khác,…(khiến họ trở nên vô cảm.

2. Biểu hiện: ( Sống ảo, “câu like”, vi phạm các giá trị đạo đức, vi phạm pháp luật, cao hơn là có thể dẫn đến các tội ác khôn lường như: giết người, cướp của,…

3. Biện pháp:

· Cần có lối sống tốt đẹp, lành mạnh,…: tham gia các hoạt động thiện nguyện ở trường lớp, xã hội,…

· Chuyên cần học tập, tích lũy kiến thức cho bản thân…

· Rèn luyện thể dục thể thao đều độ.

GV linh động chấm, tối đa 2đ. HS có thể đưa ra các giải pháp sáng tạo nhưng phải hợp lí và có thể thực hiện, áp dụng trong cuộc sống ngày nay.

Câu 2: Bài làm đảm bảo các yêu cầu sau:
Nêu được các phẩm chất của Kiều:

· Sắc sảo, khéo léo, tế nhị.

· Luôn nghĩ tới người khác (đức hi sinh.

1. Về nội dung: (5đ)

· Khái quát đôi nét tác giả Nguyễn Du, Truyện Kiều và vị trí, nội dung chính đoạn trích Trao duyên.

· Kiều nhờ cậy Vân: sắc thái biểu cảm với hệ thống từ ngữ và hành động: “cậy, chịu”; “lạy rồi sẽ thưa” vừa trông cậy vừa nài ép phù hợp với vấn đề tế nhị “tình chị duyên em”.

· Kiều kể về mối tình thắm thiết của mình và chàng Kim, sóng ập đến Kiều chọn chữ “hiếu”vào quyết định trao duyên cho em, trước khi bắt đàu một cuộc đời mới.

· Chú ý cách trao duyên: lời lẽ tha thiết, tin tưởng, tâm huyết.

· Sự đồng cảm sâu sắc của Nguyễn Du với nỗi đau và tình yêu sâu nặng của Kiều.

· Nghệ thuật miêu tả nội tâm tài tình, sử dụng ngôn ngữ chọn lọc, tinh tế, thành ngữ dân gian, điển tích…

· Nêu lên cảm nhận về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến: nhỏ bé, mong manh, hồng nhan bạc mệnh, khao khát tình duyên, hạnh phúc trọn vẹn.

· Kết hợp liên hệ một số tác phẩm khác có hình ảnh người phụ nữ bất hạnh ( Chinh phụ ngâm, Độc Tiểu Thanh kí…)

2. Về kĩ năng: (1đ)

· Bài làm bố cục rõ ràng, thành văn lưu loát, không mắc lỗi chính tả, trích thơ chính xác, sử dụng kết hợp các thao tác nghị luận phân tích, chứng minh…

